
                       Mã sản phẩm/ Code : SSH-PLUS

Mô tả sản phẩm/ Product Description

1. Cảm Quan/ Physical

Trạng thái/ Appearance Dạng lỏng hơi sệt/ Slightly thick liquid

Màu sắc/ Color Màu đen/ Black color

Mùi/ Smell

2. Hóa Lý/ Physiochemical Đơn vị tính/ Unit Tiêu chuẩn/ Standards

Độ ẩm/ Moisture % ≤ 74.0

Protein thô/ Crude Protein % ≥ 16.0

Độ tiêu hóa protein/ Pepsin Digestibility %/ Protein thô  %/ Crude Protein ≥ 90.0

Muối NaCl (Tính theo Na
+
)/

Sodium Chloride (Test Na+)
% ≤ 5.0

pH 3.0 - 4.0

3. Vi Sinh/ Microbial Đơn vị tính/ Unit Tiêu chuẩn/ Standards

Escherichia coli cfu/g Không có/ Not Detected

Salmonella /25g Không có/ Negative

4. Kim loại nặng/ Heavy metals Đơn vị tính/ Unit Tiêu chuẩn/ Standards

Asen tổng/ Arsenic (As) ppm < 25

Chì/ Lead  (Pb) ppm < 10

Cadimi/ Cadmium  (Cd) ppm < 2.0

Thuỷ Ngân/ Mercury (Hg) ppm < 0.5

5. Chất bảo quản/ Preservative Đơn vị tính/ Unit Tiêu chuẩn/ Standards

Ethoxyquin ppm Không có/ Not Detected

6. Thông tin khác/ Other information

Bao bì/ Packaging

Bảo quản/ Storage conditions

Hạn sử dụng/ Shelf life : 12 tháng kể từ ngày sản xuất/ 12 months from the date of manufacture

Số TCCS/ Registration number : TCCS 10:2020/VNF

                                PB01-210102

Product name:         SQUID SPECIALISED HYDROLYSATE

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOOD

 VIETNAM FOOD JOINT STOCK COMPANY  

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

PRODUCT SPECIFICATION

Tên sản phẩm:         DỊCH MỰC THUỶ PHÂN

Khu công nghiệp Hòa Trung, Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam - Tel: +84 290 356 05 35 - Website: www.vnfoods.vn

 Hoa Trung Industrial Park, Hoa Trung Hamlet, Luong The Tran Ward, Cai Nuoc District, Ca Mau Province, Vietnam

- Nguồn bổ sung đạm với tỷ lệ đạm tiêu hóa cao, sử dụng làm nguyên liệu phối trộn trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy hải sản/ Protein source with 

high digestible protein content , used  in animal feed and aquaculture feed.

- Sản phẩm chứa hàm lượng di-tri peptide và acid amin cao, đầy đủ thành phần acid amin thiết yếu. Sản phẩm thay thế bột cá trong công thức thức ăn 

chăn nuôi, thức ăn thủy hải sản/ The product contains high levels of di-tri peptide and amino acids, especially  full of essential amino acids. The product can 

be used to replace  fishmeal in animal feed and aquaculture feed formulas.

Thành phần/ Ingerdients: Dịch mực thủy phân cô đặc (60%), Dịch tôm thủy phân cô đặc/ 

                                        Concentrated Squid Protein Hydrolysate (60%), Concentrated Shrimp Protein Hydrolysate

CHỈ TIÊU SẢN PHẨM/ PRODUCT SPECIFICATION

Mùi đặc trưng của protein mực thủy phân/ 

Characteristic smell of squid protein hydrolysate

: Bồn IBC, 1,100kg/bồn. Hoặc theo yêu cầu khách hàng/

  IBC tank 1,100kg/tank. Or according to customer requirements 

: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp/

  Store in a dry and cool place. Avoid direct sunlight

PalaActivate
TM

Activate hidden potential in aqua


